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SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM 
TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
THỜI KHÓA BIỂU HỌC GDĐP&HTTN-HN 

Học kỳ I - Năm Học 2023-2024-L2 
(áp dụng từ ngày 5/9/2023) 

TT Lớp 
GDĐP  HĐTN-HN 

Giáo viên Phòng Tiết Thứ Giáo viên Phòng Tiết Thứ 

1 10/1 Lê Thị Minh Hiền 7 1-4 S-5 (Tuần 1) Lê Thị Minh Hiền 7 1-4 S-5 (Tuần 3) 

2 10/2 Lê Thi Tân  8 1-4 S-5 (Tuần 1) Lê Thi Tân  8 1-4 S-5 (Tuần 3) 

3 10/3 Lê Thị Nga 9 1-4 S-5 (Tuần 1) Lê Thị Nga 9 1-4 S-5 (Tuần 3) 

4 10/4 Võ Thị Phước 10 1-4 S-5 (Tuần 1) Võ Thị Phước 10 1-4 S-5 (Tuần 3) 

5 10/5 Hồ Minh Đích 11 1-4 S-5 (Tuần 1) Nguyễn Hoàng Nhiệm 11 1-4 S-5 (Tuần 3) 

6 10/6 Huỳnh Thị Phượng 12 1-4 S-5 (Tuần 1) Huỳnh Thị Phượng 12 1-4 S-5 (Tuần 3) 

7 10/7 Nguyễn Tú H.Trường 1-4 S-5 (Tuần 1) Nguyễn Tú H.Trường 1-4 S-5 (Tuần 3) 

8 11/1 Cao Thị Hồng 7 1-4 S-5 (Tuần 2) Cao Thị Hồng 7 1-4 S-5 (Tuần 4) 

9 11/2 Nguyễn Đức Hoài 8 1-4 S-5 (Tuần 2) Nguyễn Đức Hoài 8 1-4 S-5 (Tuần 4) 

10 11/3 Võ Thị Cúc 9 1-4 S-5 (Tuần 2) Võ Thị Cúc 9 1-4 S-5 (Tuần 4) 

11 11/4 Nguyễn Tú 10 1-4 S-5 (Tuần 2) Nguyễn Tú 10 1-4 S-5 (Tuần 4) 

12 11/5 Hoàng Thị Minh Lý 11 1-4 S-5 (Tuần 2) Hoàng Thị Minh Lý 11 1-4 S-5 (Tuần 4) 

13 11/6 Phạm Thị Trung 12 1-4 S-5 (Tuần 2) Phạm Thị Trung 12 1-4 S-5 (Tuần 4) 

14 11/7 Võ Thị Phước H.Trường 1-4 S-5 (Tuần 2) Lê Thị Nga H.Trường 1-4 S-5 (Tuần 4) 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng  
- Các tổ chuyên môn; 
- Lưu VT. 
  
  
  
  

 


